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115. TRỐNG MẢNH, còn gọi là “đan diện cổ”, cách gọi theo gốc từ Hán -Việt: “Đan” nghĩa là “đơn”/ “một”; “diện” nghĩa là “mặt” còn “cổ” nghĩa là “trống”, ba chữ đó tạo thành từ gọi loại trống một mặt da gắn vào tang trống ngắn. “Đan diện cổ” là cách gọi trong cung đình, được ghi chép lại trong sử sách; “trống mảnh” là cách gọi dân gian.

 Tr M có kích cỡ mặt da nhỏ so với nhiều loại trống da khác; đường kính mặt da chỉ khoảng 20 – 25 cm; tang trống, đồng thời là thân trống, là một vành tròn khép kín bằng gỗ, dày khoảng 1 cm, rộng khoảng 5-7 cm, đủ độ chắc để giữ căng mặt da và để người chơi có thể định vị trống bằng nhiều cách mà không bị vỡ, gãy. Tr M có hai kiểu dáng. Kiểu thứ nhất, bên vành tròn gắn mặt da của thân trống bằng với bên vành tròn không bịt da, tạo hình ống trụ đều. Kiểu thứ hai, bên vành tròn gắn mặt da của thân trống nhỏ hơn bên vành tròn không bịt da, tạo nên một thân trống hơi nghiêng, lòng của thân trống rộng hơn mặt trống.

Theo ghi chép trong Vũ trung tùy bút của Phạm Đình Hổ, khoảng thế kỷ XVI, năm Quang Hưng đời vua Lê Thế Tông (1578-1599), TrM có mặt trong biên chế dàn nhạc cung đình (bộ Nhã nhạc) được mô tả “sơn son thiếp vàng, tang mỏng”. Đến thế kỷ XVIII, năm Cảnh Hưng, đời vua Lê Hiển Tông (1740-1786), TrM là một trong những nhạc khí thường được sử dụng ở giáo phường, cùng với một số nhạc khí khác đệm cho hát Ả đào chốn dân gian, tiếng “lung bung, bập bùng rất hay”. Tuy nhiên, những tư liệu mô tả về hát Ả đào đầu thế kỷ XX của Nguyễn Đôn Phục (1923), Nguyễn Xuân Khoát (1942), Pierre Huard và Maurice Durand (1945) đều không thấy nhắc đến “đan diện cổ” nữa. Thực tế ngày nay, không ai trong các nghệ nhân Ca trù nhớ hoặc biết rằng có TrM trong hát Ca trù. 

Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, TrM được các ban nhạc Xẩm hành nghề dùng theo cặp 2 chiếc (một to một nhỏ) đệm cho hát, cùng với phách, đàn bầu hoặc nhị. Ngày nay, các ban nhạc Xẩm phục dựng lại vẫn sử dụng TrM theo cách truyền thống cùng với phách, nhị, hoặc bầu. Hầu hết các ban nhạc khác ngoài ban nhạc Xẩm không sử dụng TrM mà dùng các loại trống bịt da hai mặt. Bên cạnh đó, TrM còn xuất hiện ở một số dân tộc thiểu số. Các thầy tào, thầy then người Giáy ở Lào Cai sử dụng TrM cùng với chuông và chiêng trong các cuộc hành lễ. 

TrM được người khiếm thị hành nghề hát Xẩm ở vùng đồng bằng Bắc Bộ hay thầy tào người Giáy lựa chọn dùng trong hành nghề bởi sự tiện lợi của nó. TrM có kích cỡ nhỏ, lại chỉ có một mặt, gọn nhẹ, phù hợp cho sự di chuyển và phù hợp cho việc một người sử dụng nhiều nhạc cụ một lúc. Mặt khác, tiếng TrM không khác biệt mấy về âm sắc so với tiếng các loại trống hai mặt da cùng kích cỡ; âm lượng vừa đủ, hòa hợp với tiếng nhị, tiếng bầu (đàn bầu mộc, không dùng điện). 

Người ta tạo âm thanh TrM theo cách dùng dùi nhỏ gõ vào giữa mặt trống, và thường chỉ dùng một dùi. Một người trong ban nhạc Xẩm có thể cùng lúc dùng cả hai trống mảnh kích cỡ khác nhau cộng thêm một cặp sênh sứa nữa, bằng cách dựng một trống mảnh trên đùi trái, cánh tay trái tỳ trên thân trống giữ đứng mặt trống bàn tay cầm cặp sênh, chiếc trống còn lại úp trên phía đùi phải, tay phải cầm dùi. Ngay cả khi cùng lúc chơi hai TrM, người nhạc công cũng chỉ dùng một dùi. Như thế, một người chơi có thể tạo tiết tấu với 3 âm thanh có cao độ khác nhau vang lên từ 2 TrM và cặp sênh sứa (còn gọi cặp kè). Đối với thầy then người Giáy, khi lên đường đi hành lễ đến các nơi, ông ta có thể để chung chiếc TrM, chiêng, chuông, vào trong một chiếc hòm đan bằng mây cùng với trang phục hành lễ và vài cuốn sách cúng, vô cùng tiện lợi. Trong hành lễ, một mình thầy then sử dụng cả ba nhạc cụ được sắp xếp trước mặt một cách đơn giản, không chiếm nhiều không gian, không bị vướng.

TrM là một nhạc khí dân gian, cho đến nay vẫn chủ yếu được dùng trong văn hóa và âm nhạc dân gian. Khác với những nhạc khí dân gian được cải tiến hoặc trang trí cho đẹp hơn để sử dụng cho biểu diễn chuyên nghiệp, TrM vẫn giữ nguyên kiểu dáng bình dị và vẫn được dân gian ưa dùng bởi sự tiện lợi và âm lượng vừa đủ để hòa hợp với một cây nhị hoặc bầu trong hát Xẩm cũng như với yêu cầu của diễn xướng lễ then ở người Giáy. 

Ảnh Trống mảnh

[image: image1.jpg]


           [image: image2.png]



Chơi TrM đệm cho hát xẩm               Trống mảnh của thầy then Giáy ở Lào Cai trong lễ Giỗ tổ ở Hải Phòng                     (KTS chụp ngày 11/4/2023)

(KTS chụp ngày 3/4/2021)

KIỀU TRUNG SƠN

Tài liệu tham khảo

Phạm Đình Hổ, Vũ trung tùy bút, viết khoảng cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, Nguyễn Hữu Tiến dịch, đăng trên 6 số (từ 121-126) tạp chí Nam Phong năm 1927-1928, Nguyễn Quảng Tuân biên tập, Trương Văn Khuê, Hoàng Như Mai chịu trách nhiệm xuất bản, Thành phố HCM, 1989.

Văn Thịnh, Nghiêm Xuân Quý (1983), “Các hình thức sinh hoạt ca nhạc dân gian Hà Nội”, Tạp chí Văn hóa dân gian số 3, 4 – 1983, In lại trong Hợp tuyển Tài liệu Nghiên cứu Lý luận Phê bình Âm nhạc Việt Nam thế kỷ XX, Tập 3, Viện Âm nhạc, Hà Nội, 2003, Tr. 421-437.

Nguyễn Đôn Phục (1923), “Khảo luận về cuộc hát ả đào”, Nam Phong tạp chí số 70 tháng 4/1923, In lại trong Hợp tuyển Tài liệu Nghiên cứu Lý luận Phê bình Âm nhạc Việt Nam thế kỷ XX, Tập 2A, Viện Âm nhạc, Hà Nội, 2004, tr. 79-95.

Nguyễn Xuân Khoát (1942), “Âm nhạc lối hát ả-đào”, Tạp chí Thanh nghị số 14 và số 17 năm 1942, In lại trong Hợp tuyển Tài liệu Nghiên cứu Lý luận Phê bình Âm nhạc Việt Nam thế kỷ XX, Tập 2A, Viện Âm nhạc, Hà Nội, 2004, tr. 123-128.

Tư liệu điền dã của Kiều Trung Sơn tại Hải Phòng tháng 4 năm 2021 và tại Lao Cai tháng 4 năm 2023.
Pierre Huard và Maurice Durand (1945), Hiểu biết về Việt Nam, Đỗ Trọng Quang dịch, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, năm 1993. 

